
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 6/8 TRƯƠNG VĨNH AN 29/09/2011 x 5/5

2 6/8 NGUYỄN NGỌC HỒNG ÁNH 18/08/2011 x 5/3

3 6/8 Lương Gia Bảo 06/12/2010 6/7 HS Lưu ban

4 6/8 NHAN CHÂN CHÂU 14/11/2011 5/3

5 6/8 ĐẶNG NGỌC CHÂU 21/02/2010 x 5/3

6 6/8 SẲM VĨNH DIỆU 27/08/2011 5/4

7 6/8 CHỀNH BỘI HÂN 19/05/2011 x 5/2

8 6/8 Trần Ngọc Thanh Hậu 24/09/2010 6/5 HS Lưu ban

9 6/8 Nguyễn Văn Hiền 31/10/2010 6/4 HS Lưu ban

10 6/8 TẠ NGỌC HUYỀN 27/07/2011 x 5/4

11 6/8 HOÀNG THIẾT HƯNG 18/10/2011 5/5

12 6/8 ÂU TRIỂN KHANG 27/05/2011 5/3

13 6/8 PHẠM HUY KHÁNH 01/10/2011 5/3

14 6/8 DIỆP LỤC GIA KIỆT 23/09/2011 5/2

15 6/8 ĐẶNG VĨ KIỆT 26/04/2011 5/1

16 6/8 ĐẶNG HOÀNG LAI 03/08/2010 5/3

17 6/8 LƯU KIẾN LÂN 17/04/2011 5/1

18 6/8 TĂNG THIẾU LINH 01/06/2011 x 5/2

19 6/8 Phùng Hiệp Luân 10/01/2010 6/6 HS Lưu ban

20 6/8 QUAN NHƯ MY 14/05/2011 x 5/7

21 6/8 VOÀNG ANH MỸ 18/06/2011 x 5/1

22 6/8 LÂM THẾ NGHI 19/08/2011 x 5/3

23 6/8 KIM HÀ NGUYÊN 04/06/2011 5/2

24 6/8 ĐỖ VŨ THÀNH NHÂN 06/12/2011 5/1

25 6/8 VÒNG BẢO NHI 09/04/2011 x 5/1

26 6/8 TRẦN TUYẾT NHƯ 31/08/2011 x 5/4

27 6/8 ĐẶNG ANH QUÂN 05/11/2011 5/6

28 6/8 TRƯƠNG LAI QUÝ 26/03/2011 5/2

29 6/8 GIANG NGỌC QUYÊN 28/09/2011 x 5/1

30 6/8 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 03/12/2011 5/1

31 6/8 Lưu Tuấn Quyền 07/01/2010 6/4 HS Lưu ban

32 6/8 HUỲNH NGỌC NHƯ QUỲNH 05/11/2011 x 5/2

33 6/8 NGUYỄN VĂN SƠN 10/10/2011 5/1

34 6/8 LƯ HỮU TÀI 26/10/2011 5/2

35 6/8 TRÚ XUÂN THÀNH 10/11/2011 5/6

36 6/8 THÁI THỊNH 06/04/2011 5/4

37 6/8 NGUYỄN THIỆN THUẬN 01/07/2011 5/3

38 6/8 NGUYỄN ĐOÀN MINH THÙY 14/03/2011 x 5/2
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